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Ghi chú
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thoại

1 Nguyễn Thị Phượng 18/08/1982 Điều dưỡng Trung bình > 2 năm 0163872665

2 Phan Thúy Hằng 08/03/1991 Điều dưỡng TB Khá 0962872502

3 Lê Thị Thu Hằng 13/09/1992 YS sang ĐD Khá 0987410653

4 Lê Thị Thanh Huyền 20/05/1992 Điều dưỡng Khá 01649093046

5 Nguyễn Thị Thu 06/02/1986 Điều dưỡng Trung bình > 2 năm 0919017876

6 Lê Trung Hải 20/08/1987 Điều dưỡng Trung bình 0974638246

7 Nguyễn Thị Thùy Linh 26/10/1993 Điều dưỡng Khá 01645677191

8 Hoàng Thị Huyền Trang 02/11/1989 Điều dưỡng Khá
Chứng chỉ
 hành nghề

01278966777

9 Phan Thị Thùy Linh 26/10/1996 Điều dưỡng Khá 0917467608

10 Nguyễn Thị Hà 18/03/1995 Điều dưỡng Khá 0915766790

11 Hoàng Thị Mỹ Nhân 25/09/1980 Điều dưỡng Trung bình > 2 năm 01269151999

12 Trương Thị Hạnh 17/03/1992 HS sang ĐD Giỏi
Chứng chỉ
 hành nghề

0948232752

13 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 01/01/1995 Điều dưỡng TB Khá 01228557287

14 Phan Thị Thanh Hương 25/09/1995 Điều dưỡng Khá 01648617145

15 Trần Thị Bích Ngọc 03/03/1991 Điều dưỡng Khá
Chứng chỉ
 hành nghề

0941030940

16 Phan Thị Liên 16/08/1988 HS sang ĐD Giỏi > 2 năm 0912778883

17 Mai Thị Thanh Thủy 18/06/1996 Điều dưỡng Khá 01679870102

18 Nguyễn Thị Châu Loan 05/07/1996 Điều dưỡng Khá 0974971566

19 Nguyễn T. Kiều Oanh 10/03/1993 Điều dưỡng Khá 0948972931

20 Ngô Thị Bích Nga 23/02/1980 Điều dưỡng Trung bình > 2 năm 0945939909

21 Lê Thị Thu Huyền 25/05/1977 Điều dưỡng Trung bình > 2 năm 0976423844

22 Phạm Thị Thăng Long 06/05/1982 Điều dưỡng Trung bình > 2 năm 0915390529

23 Trương Huệ Anh 15/07/1995 Điều dưỡng TB Khá 0966233608

24 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 11/02/1987 YS sang ĐD Giỏi
CC y sỹ chuyển 
đổi ĐD 2 tháng

0985294738

25 Đinh Thị Ánh Tuyết 27/10/1981 Điều dưỡng Trung bình 0912791788
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26 Nguyễn Thị Như Ngọc 02/03/1995 Điều dưỡng Khá 01663973685

27 Nguyễn Thị Châu 10/10/1978 Điều dưỡng Trung bình > 2 năm 0977231063

28 Lê Thị Thủy 02/02/1975 Điều dưỡng TB Khá
QĐ tuyển dụng

Y tá
01258557636

29 Ngô Thị Bích Ngân 04/02/1980 Điều dưỡng Trung bình > 2 năm 0944652646

30 Ngô Thị Hồng Lan 15/06/1993 Điều dưỡng Khá CC hành nghề 0962392135

31 Hoàng Thị Hà Phương 22/07/1991 ĐD nha khoa TB Khá > 2 năm 0942791227

32 Nguyễn Thị Thanh Tâm 28/04/1982 YS sang ĐD Giỏi 0971998639

33 Nguyễn Thị Mỹ Dung 27/09/1987 Điều dưỡng Trung bình 0942775814

34 Trần Thị Dung 19/09/1988 Điều dưỡng Trung bình > 2 năm 01276027148

35 Phan Thị Nguyệt Thu 03/10/1980 Điều dưỡng Trung bình > 2 năm 0986965286

36 Đậu Thị Huế 12/02/1971 Điều dưỡng TB Khá 01253487898

37 Ngô Thị Lân 02/03/1994 Điều dưỡng Khá 0948753501

38 Hồ Thị Hồng Hạnh 20/08/1992 Điều dưỡng Khá 01679190951

39 Nguyễn Thị Thu Huyền 26/06/1995 Điều dưỡng Khá 01693131542

40 Nguyễn Thị Thùy Trang 11/07/1995 Điều dưỡng TB Khá 0971999348

41 Nguyễn T. Hoài Thương 29/09/1992 YS sang ĐD Khá 0917265885

42 Nguyễn Thị Yến 23/11/1995 Điều dưỡng Khá 0919053273

43 Dương Xuân Vũ 23/11/1991 YS sang ĐD Khá 01694434868

44 Trần Thị Như Qúy 12/07/1993 Điều dưỡng Khá < 2 năm 01648923400

45 Bùi Thị Thu Hường 05/07/1994 YS sang ĐD Khá > 2 năm 0962877675

46 Phan Thị Xíu Giang 31/07/1996 Điều dưỡng Khá 01665797496

47 Trần Thảo Ly 12/11/1996 Điều dưỡng Khá 0943971693

48 Nguyễn Thị Hương 20/01/1981 Điều dưỡng Trung bình > 2 năm 0947768398

49 Cao Nữ Kiều Trang 30/01/1987 HS sang ĐD Khá 0935297789

50 Cao Thị Việt Hà 12/09/1979 Điều dưỡng Trung bình > 2 năm 0982245337

51 Nguyễn Thị Thu Hương 06/09/1996 Điều dưỡng Khá 0904997791

52 Võ Mai Hằng 08/09/1994 Điều dưỡng Khá 0983701936
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53 Phạm Thị Nhung 15/10/1981
PHCN sang 

ĐD
Khá > 2 năm 0982017051

54 Nguyễn Trung Nam 25/11/1995 Điều dưỡng Khá 01686802142

55 Lê Thị Yến 08/04/1987 HS sang ĐD Khá > 2 năm 0919960877

56 Nguyễn Khánh Trang 06/10/1988 HS sang ĐD Giỏi > 2 năm 0977853927

57 Trần Thị Lam 10/05/1982 YS sang ĐD Trung bình > 2 năm 0979148789

58 Nguyexn Thị Minh Thu 26/09/1995 Điều dưỡng TB Khá 0963714564

59 Hoàng Thị Thơm 20/07/1991 Điều dưỡng Khá 0966157756

60 Hà Thị Bích Liên 28/06/1994 Điều dưỡng Khá 01636344098

61 Nguyễn Thị Tư 22/08/1990 YS sang ĐD Khá > 2 năm 0973973451

62 Đoàn Thị Thanh Hiền 02/06/1976 Điều dưỡng TB Khá > 2 năm 0919350697

63 Hồ Thị Thúy Anh 09/08/1977 Y tá trung học Trung bình > 2 năm 0914072823

64 Trần Thị Nga 26/07/1981 Điều dưỡng Trung bình 01244260765

65 Lê Thị Mỹ Ngọc 13/01/193 YS sang ĐD Trung bình 01683283389

66 Nguyễn Thị Bảo Yến 02/07/1993 Điều dưỡng Khá 0961109389

Danh sách gồm 66 thí sinh.


